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I. TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
Câu 1: Trong các số: 25, 42, 56, 18 số nào bé nhất?
A. 25 B. 42 C. 18 D. 56
Câu 2: Số liền sau của 69 là:
A.78 B. 61 C. 69 D. 70
Câu 3. Kết quả của phép tính: 40cm + 10cm - 20cm= ......... là:

A. 40 cm B. 40 C. 30 D. 30 cm
Câu 4: Kì nghỉ hè, Lan được mẹ cho về quê 1 tuần lễ và 3 ngày. Hỏi Lan
được về quê bao nhiêu ngày?
A. 4 ngày B. 3 ngày C. 10 ngày D. 8 ngày

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 6: Đúng ghi Đ sai ghi S?

28 + 51 = 79 96 - 36 = 65

Câu 7: Điền vào chỗ trống:
- Hình bên có….. hình vuông

- Hình bên có …. hình tam giác

.... cm



Câu 8: Dấu cần điền vào chỗ chấm của: 41 + 26 …………67
A. < B. > C. = D. +
PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 9. Đặt tính rồi tính: (M3 –

37 + 42 21 + 73 95 - 60 57 - 16

Câu 10: Điền dấu >; <; = ?
64.........46 56..........59

10 + 50........50 12 + 27.......... 27 + 12

Câu 11. Viết phép tính rồi trả lời câu hỏi.

Trong phòng có 35 cái ghế, người ta mang thêm vào 20 cái ghế nữa. Hỏi trong

phòng có tất cả bao nhiêu cái ghế?

Phép tính : (M

Trong phòng có tất cả cái ghế.

Câu 12: Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

3 8
+ 2 5 - 6 2

5 9 0
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